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Trại hè Hùng Vương lần thứ XV
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Câu 1 (2,0 điểm). TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG Ở THỰC VẬT
a) Mạch gỗ có cấu tạo phù hợp với chức năng vận chuyển nước từ rễ lên thân, lá như thế nào?

b) Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm của đất trồng không? Giải thích? Nêu biện pháp khắc phục?
Câu 2 ( 2,0 điểm). QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

a) Hệ số hô hấp (RQ) là gì? Từ nguyên liệu hô hấp là Glixêrin (C3H8O3), Axit stêaric (C18H36O2), Axit oxalic (C2H2O4). Hãy tính hệ số hô hấp (RQ) từ các chất đó?

b) Vì sao có thể kết luận hiệu quả kinh tế của thực vật C4 cao hơn thực vật C3 nhưng hiệu quả năng lượng lại thấp hơn?
Câu 3 ( 2,0 điểm). QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

  Trong một thí nghiệm, người ta cho các tinh thể axit ascorbic là một chất khử mạnh vào một ống nghiệm chứa dung dịch methyl đỏ là một chất oxi hóa mạnh (có màu đỏ khi ở trạng thái oxi hóa và không màu khi ở trạng thái khử) đến mức bão hòa thì thấy dung dịch vẫn có màu đỏ. Tuy nhiên, nếu cho thêm một lượng vừa phải clorophin vừa tách khỏi lá vào ống nghiệm và đặt ống nghiệm dưới ánh sáng thì màu đỏ biến mất và xuất hiện màu xanh lục.

a) Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.

b) Nêu ý nghĩa của thí nghiệm này.
  Câu 4 (2,0 điểm). ST - PT, SINH SẢN, CẢM ỨNG, THỰC HÀNH (THỰC VẬT)
a) Các cây của 1 loài thực vật chỉ ra hoa trong điều kiện chiếu sáng tối đa là 12 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 12 giờ và để trong tối 12 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích. 
b) Giả thiết tại cùng một khu vực địa lí và cùng một chế độ chiếu sáng, cả 2 cây A (cây ngắn ngày) và cây B (cây dài ngày) cùng ra hoa trong một ngày. Có thể giải thích hiện tượng trên như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 5 (2,0 điểm). CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

a) Hãy nêu sự khác biệt về enzim tham gia tổng hợp ADN in vitro (PCR) và tổng hợp ADN in vivo? Giải thích tại sao có sự khác biệt đó?

b) Trong các trường hợp nào đột biến điểm ở intron có ảnh hưởng đến exon ? Giải thích?
Câu 6 (2,0 điểm). TIÊU HÓA, HÔ HẤP
a) Hãy cho biết những phát biêu về sự thay đổi nồng độ các chất trong máu sau bữa ăn 60 phút dưới đây là đúng hay sai? Giải thích?
 
a1) Hàm lượng CCK tăng lên


a2) Hàm lượng lipit máu ở tĩnh mạch cửa gan tăng lên


a3) Hàm lượng ghrelin giảm xuống


a4) Hàm lượng leptin tăng lên
b) Ở chuột thí nghiệm bị hỏng chức năng tuyến tụy, mặc dù đã được tiêm hooc môn tuyến tụy với liều phù hợp nhưng con vật vẫn chết. Dựa vào chức năng tuyến tụy giải thích vì sao con vật vẫn chết?
Câu 7 (2,0 điểm) TUẦN HOÀN
a) Bệnh lỗ thông giữa 2 tâm thất ở tim người sẽ gây ra hậu quả như thế nào với trao đổi khí ở phổỉ và cung cấp máu cho các cơ quan? Giải thích?
b) Những người cao huyết áp sự trao đổi chất tại mao mạch có bị thay đổi không? Giải thích?

 Câu 8.(2,0 điểm). CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
a) Giá trị điện thế nghỉ thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích?
- Nồng độ ion K+ bên ngoài màng tăng

- Uống thuốc làm tăng tính thấm của màng đối với  ion Cl-?

- Kênh Na+ hỏng làm cổng Na luôn mở?

- Bơm Na – K hoạt động yếu?
b) Quá trình truyền tin qua xinap ngừng trệ hoặc bị ảnh hưởng có thể do những nguyên nhân chủ yếu nào?
Câu 9. (2,0 điểm). BÀI TIẾT, CÂN BẰNG NỘI MÔI
a) Khi lao động nặng pH trong máu biến đổi như thế nào? Cơ chế duy trì ổn định pH máu nhờ các hệ đệm trong máu khi đó có thể xảy ra như thế nào?
b) Nêu các đặc điểm khác nhau về cấu tạo của thận của cá  xương sống ở nước ngọt và cá xương sống ở nước mặn. Giải thích sự khác nhau đó?
Câu 10 (2,0 điểm). ST - PT, SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
a) Vì sao trong suốt thời kì phụ nữ mang thai, nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt? Trình bày cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu?

b) Một nam thiếu niên bị tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức bình thường. Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát (mọc ria mép, giọng nói trầm,…) không? Giải thích.
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Câu 1 (2,0 điểm). TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG Ở THỰC VẬT
a) Mạch gỗ có cấu tạo phù hợp với chức năng vận chuyển nước từ rễ lên thân, lá như thế nào?

b) Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm của đất trồng không? Giải thích? Nêu biện pháp khắc phục?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a) 

- Đều là các tế bào chết: không màng, không bào quan => ống rỗng => lực cản thấp.

- Thành TB được Lignhin hóa bền chắc => chịu được áp suất nước.

- Gồm 2 loại TB : Quản bào và mạch ống; trên thành TB có các lỗ bên => duy trì dòng vận chuyển ngang.

- TB sắp xếp sát nhau theo cách: lỗ bên của quản bào này ghép sít lỗ bên của quản bào khác; lỗ bên của mạch ống này ghép sít lỗ bên của mạch ống khác => tạo ra các cặp lỗ => vận chuyển ngang.

b) 

Khi bón các phân này vào đất sẽ phân li thành các ion:


NH4Cl → NH4+ + Cl-

(NH4)2SO4→ NH4+ + SO42-

NaNO3 → Na++ NO3-
- Thực vật chủ yếu hấp thu dạng đạm NH4+ và NO3-. 
- Nếu đất dư lượng Cl-, SO42- trong đất sẽ xảy ra quá trình trao đổi ion với keo đất kết hợp với H+ tạo môi trường axit làm pH đất giảm. Ngược lại nếu đất dư Na+ sẽ kết hợp với OH- tạo môi trường kiềm làm pH đất tăng. 
- Khắc phục: Đất chua bón vôi, đất kiềm thau rửa thường xuyên. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25 

0,25

0,25

0,25                       


Câu 2 ( 2,0 điểm). QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT


a) Hệ số hô hấp (RQ) là gì? Từ nguyên liệu hô hấp là Glixêrin (C3H8O3), Axit stêaric (C18H36O2), Axit oxalic (C2H2O4). Hãy tính hệ số hô hấp (RQ) từ các chất đó?


b) Vì sao có thể kết luận hiệu quả kinh tế của thực vật C4 cao hơn thực vật C3 nhưng hiệu quả năng lượng lại thấp hơn?
	a)

- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

- 2C3H8O3 + 7 O2 = 6CO2 + 8H2O        =>          RQ = 6/7 = 0,86

- C18H36O2 + 26O2 = 18CO2 + 18 H2O  =>         RQ = 18/26 = 0,69

- 2C2H2O4 + O2 = 4CO2 + 2 H2O          =>         RQ = 4/1 = 4
	0,25

0,25

0,25
0,25

	b) 

- Hiệu quả năng lượng: Để tổng  hợp 1 Glucôzơ TV C3 tiêu thụ ít ATP hơn TV C4 

  + TV C3: 18ATP

  + TV C4: 24 ATP

- Hiệu quả kinh tế: TV C3 có hô hấp sáng nên hiệu quả kinh tế = 1/2 thực vật C4:

+ TV C4: Ribulozo 1,5 đi P + CO2  => 2C3 đi vào chu trình Canvil.

+ TV C3: Ribulozo 1,5 đi P + O2   => 1C3 đi vào chu trình Canvil.
	0,5

0,5


Câu 3 ( 2,0 điểm). QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

  Trong một thí nghiệm, người ta cho các tinh thể axit ascorbic là một chất khử mạnh vào một ống nghiệm chứa dung dịch methyl đỏ là một chất oxi hóa mạnh (có màu đỏ khi ở trạng thái oxi hóa và không màu khi ở trạng thái khử) đến mức bão hòa thì thấy dung dịch vẫn có màu đỏ. Tuy nhiên, nếu cho thêm một lượng vừa phải clorophin vừa tách khỏi lá vào ống nghiệm và đặt ống nghiệm dưới ánh sáng thì màu đỏ biến mất và xuất hiện màu xanh lục.

a) Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.

b) Nêu ý nghĩa của thí nghiệm này.
	a) 

- AH là chất khử mạnh còn MR là chất oxi hóa mạnh nên bậc thang oxi hóa khử rất xa nhau.

( Khi trộn hai chất vào nhau điện tử không thể chuyển từ AH đến MR được nên MR vẫn ở trạng thái oxi hóa và có màu đỏ.

- Khi cho clorophin vào và nó được kích thích bởi ánh sáng nên có chức năng truyền điện tử từ AH đến MR làm cho MR bị khử mất màu để lộ màu xanh của clorophin.
	0,5

0,5

	b)  Ý nghĩa của thí nghiệm:

- Giúp xác định khả năng hoạt động của các sắc tố quang hợp thông qua đó đánh giá khả năng quang hợp của lá cây (xác định trên cơ sở đo thời gian chuyển màu từ đỏ sang lục).

- Minh họa sự cần thiết của chuỗi truyền điện tử trong quá trình chuyển hóa
	0,5

0,5


  Câu 4 (2,0 điểm). ST - PT, SINH SẢN, CẢM ỨNG, THỰC HÀNH (THỰC VẬT)

a) Các cây của 1 loài thực vật chỉ ra hoa trong điều kiện chiếu sáng tối đa là 12 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 12 giờ và để trong tối 12 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích. 

b) Giả thiết tại cùng một khu vực địa lí và cùng một chế độ chiếu sáng, cả 2 cây A (cây ngắn ngày) và cây B (cây dài ngày) cùng ra hoa trong một ngày. Có thể giải thích hiện tượng trên như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

	a) Giải thích kết quả: 

- Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì chúng là các cây ngày ngắn cần thời gian tối liên tục là lớn hơn hoặc bằng 12 giờ.

- Cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài, khi bị chiếu sáng trong đêm, số giờ tối của cây không đủ 12 giờ liên tục nên cây không thể ra hoa.
	0,5

0,5

	b)

- Cây ngày ngắn ra hoa khi độ dài đêm lớn hơn độ dài đêm tới hạn. Cây ngày dài ra hoa khi độ dài đêm nhỏ hơn độ dài đêm tới hạn

- Trong cùng 1 quang chu kỳ, độ dài đêm nằm ở khoảng giữa của độ dài đêm tới hạn của cây ngày ngắn và độ dài đêm tới hạn của cây ngày dài thì cả 2 cây ra hoa.

- Ví dụ: cây ngày ngắn có độ dài đêm tới hạn là 9h, cây ngày dài có độ dài đêm tới hạn là 14h, nếu quang chu kì có độ dài đêm khoảng 13h thì cả 2 cây cùng ra hoa.
	0.25

0.25

0.5


Câu 5 (2,0 điểm). CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ


a) Hãy nêu sự khác biệt về enzim tham gia tổng hợp ADN in vitro (PCR) và tổng hợp ADN in vivo? Giải thích tại sao có sự khác biệt đó?


b) Trong các trường hợp nào đột biến điểm ở intron có ảnh hưởng đến exon ? Giải thích?
	a)

*  Về enzim 

- Tổng hợp ADN in vivo: Cần có các enzim tháo xoắn, enzim tách mạch, enzim tổng hợp đoạn mồi, enzim kéo dài chuỗi (không chịu nhiệt độ cao), enzim nối.
- Tổng hợp ADN in vitro (PCR): Không có các enzim tháo xoắn, enzim tách mạch, enzim tổng hợp đoạn mồi, enzim nối; có enzim kéo dài chuỗi (chịu nhiệt độ cao).

* Giải thích:  

- Tổng hợp ADN in vivo:  do ADN trong tế bào liên kết với các thành phần khác (như protein) nên phải có enzim tháo xoắn; và do nhiệt độ tế bào không đủ để tách mạch nên có enzim tách mạch; do không có sẵn mồi nên có enzim tổng hợp mồi; ADN pol không chịu nhiệt vì trong điều kiện tế bào sống; tạo chạc chữ Y nên cần enzim nối.
- Tổng hợp ADN in vitro (PCR):  ADN là nguyên chất, có sẵn mồi, dùng nhiệt độ cao để tách mạch, không tạo chạc chữ Y, ADN pol chịu nhiệt.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b)

* Đột biến điểm trên Intron có ảnh hưởng đến exon khi:
- Đột biến này vào trình tự nhận biết intron (ở hai đầu vùng biên intron với các exon liền kề).

- Đột biến này vào các trình tự nối intron - exon (điển hình là 5’-GU và 3’-AG).

- Đột biến này vào trình tự phân nhánh (có vai trò “ổn định” intron trước khi intron được cắt khỏi mARN tiền thân).

=> Cả 3 đột biến trên dẫn đến phức hệ xén intron (spliceosome) không cắt được intron “chính xác” như bình thường dẫn đến phân tử mARN trưởng thành bị thay đổi trình tự (chứa thêm intron đột biến như một exon mới; thường làm thay đổi khung đọc) và tạo ra phân tử prôtêin có trình tự mới (sau dich mã).
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 6 (2,0 điểm). TIÊU HÓA, HÔ HẤP
a) Hãy cho biết những phát biêu về sự thay đổi nồng độ các chất trong máu sau bữa ăn 60 phút dưới đây là đúng hay sai? Giải thích?
 
a1) Hàm lượng CCK tăng lên


a2) Hàm lượng lipit máu ở tĩnh mạch cửa gan tăng lên


a3) Hàm lượng ghrelin giảm xuống


a4) Hàm lượng leptin tăng lên
b) Ở chuột thí nghiệm bị hỏng chức năng tuyến tụy, mặc dù đã được tiêm hooc môn tuyến tụy với liều phù hợp nhưng con vật vẫn chết. Dựa vào chức năng tuyến tụy giải thích vì sao con vật vẫn chết?
	a)

a1. Đúng. Vì sau bữa ăn => CCK tăng để kích thích tiết dịch tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn

a2. Sai. Vì mỡ được hấp thụ đầu tiên ở mạch bạch huyết

a3. Đúng. Vì ghrelin kích thích ngon miệng khi cơ thể ở vào tình trạng đói, sau bữa ăn 60 phút cơ thể no nên giảm thèm ăn =>  ghrelin giảm 

a4. Sai. Vì leptin sinh ra từ mô mỡ đòi hỏi có thời gian => sau 60 phút hàm lượng leptin chưa có thay đổi gì.

b)

Tuyến tụy là tuyến pha: vừa tiết HM để điều hòa lượng đường trong máu vừa tiết dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn, nên mặc dù có tiêm HM nhưng không có dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn nên con vật vẫn chết.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1,0


Câu 7 (2,0 điểm) TUẦN HOÀN
a) Bệnh lỗ thông giữa 2 tâm thất ở tim người sẽ gây ra hậu quả như thế nào với trao đổi khí ở phổỉ và cung cấp máu cho các cơ quan? Giải thích?

b) Những người cao huyết áp sự trao đổi chất tại mao mạch có bị thay đổi không? Giải thích?

	a)

* Giảm TĐK ở phổi và giảm cung cấp máu cho các cơ quan.

* Giải thích

- Bình thường áp lực TTT > TTP do thành cơ tim bên trái dày hơn

- Lỗ thông giữa 2 TT => Mỗi khi 2 TT co thì màu từ TTT đi sang TTP qua lỗ thông => làm tăng áp lực trong TTP

- Áp lực trong TTP tăng => gây tăng áp lực trong vòng TH phổi => làm huyết tương tràn ra khỏi mao mạch phổi => gây phù phổi => Do phù phổi nên TĐK ở phổi giảm

- Mặt khác do 1 phần máu đi vào TTP nên lượng máu từ TTT bơm vào ĐMC giảm => Áp lực và oxi trong máu giảm => lượng máu cung cấp cho các cơ quan giảm. Đồng thời tim đập nhanh, mạnh lên => lâu dài dẫn đến suy tim.
	0,25
0,25

0,25

0,25



	b)

* Có thay đổi sự trao đổi chất tại mao mạch

* Giải thích

- Người cao huyết áp: Huyết áp ở đoạn đầu và cuối mao mạch đều lớn hơn bình thường
- Đoạn đầu mao mạch: Lượng nước và chất tan đi ra dịch kẽ nhiều hơn bình thường. 

- Đoạn cuối mao mạch:  Nếu huyết áp lớn hơn hoặc bằng áp suất keo => Các chất khó đi từ dịch kẽ vào mao mạch  => Phù.

Nếu huyết áp lớn hơn trị số huyết áp bình thường và nhỏ hơn áp suất keo  => Các chất đi từ dịch kẽ vào mao mạch nhưng ít hơn bình thường.
	0,25

0,25

0,25

0,25


 Câu 8.(2,0 điểm). CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

a) Giá trị điện thế nghỉ thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích?

- Nồng độ ion K+ bên ngoài màng tăng

- Uống thuốc làm tăng tính thấm của màng đối với  ion Cl-?

- Kênh Na+ hỏng làm cổng Na luôn mở?

- Bơm Na – K hoạt động yếu?

b) Quá trình truyền tin qua xinap ngừng trệ hoặc bị ảnh hưởng có thể do những nguyên nhân chủ yếu nào?
	a) Giá trị điện thế nghỉ thay đổi

- Nồng độ ion K+ bên ngoài màng tăng => Giá trị điện thế nghỉ giảm vì: chênh lệch nồng độ ion K+ giữa trong và ngoài màng giảm => K+ di chuyển từ phía trong màng ra phía ngoài màng giảm=> Chênh lệch điến thế giữa trong và ngoài màng giảm.

- Uống thuốc làm tăng tính thấm của màng đối với  ion Cl- => Giá trị điện thế nghỉ tăng vì: Ion Cl- di chuyển vào phía trong màng tăng => Điện tích phía trong màng càng âm => Chênh lệch điến thế giữa trong và ngoài màng tăng.

- Kênh Na+ hỏng làm cổng Na luôn mở => Giá trị điện thế nghỉ giảm vì: Na+ di chuyển vào phía trong màng => gây trung hoà điện tích => Chênh lệch điến thế giữa trong và ngoài màng giảm và  mất điện thế hoạt động.

- Bơm Na – K hoạt động yếu => Giá trị điện thế nghỉ giảm vì: ion K+ được bơm trả vào phía trong màng ít => K+  di chuyển ra ngoài ít (do chênh lệch nồng độ ít). Chênh lệch điến thế giữa trong và ngoài màng giảm.

b) Những nguyên nhân chủ yếu

- Thiếu Ca2+ => Làm giảm quá trình giải phóng axetylcolin vào khe xinap => truyền tin giảm.

- Thụ thể ở màng sau xinap bị phong bế => không tiếp nhận chất trung gian hoá học.

- Đột biến gen quy định protein thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học => không tiếp nhận chất trung gian hoá học.

- Tác nhân hoá học làm biến tính enzim axetylcolin estetaza => axetylcolin không được phân huỷ kết hợp với thụ thể làm điện thế hoạt động xảy ra liên tục => co cơ liên tục.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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Câu 9. (2,0 điểm). BÀI TIẾT, CÂN BẰNG NỘI MÔI
         a) Khi lao động nặng pH trong máu biến đổi như thế nào? Cơ chế duy trì ổn định pH máu nhờ các hệ đệm trong máu khi đó có thể xảy ra như thế nào?

b) Nêu các đặc điểm khác nhau về cấu tạo của thận của cá  xương sống ở nước ngọt và cá xương sống ở nước mặn. Giải thích sự khác nhau đó?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a) 

- Khi lao động nặng pH trong máu giảm . Vì khi lao động nặng hô hấp tạo ra nhiều CO2 ( nồng độ H+ trong máu tăng ( pH giảm

- Khi pH máu giảm, hệ đệm hoạt động lấy đi H+ để duy trì pH ổn định

     + Hệ đệm bicacbonnat: Khi H+ trong máu tăng HCO3- lấy đi  H+  duy trì  pH ổn định : H+ + HCO3- ->  H2CO3

H2CO3 <-> H2O + CO2 => phổi thải ra ngoài theo khí thở

      + Hệ đệm phot phat

                HPO42- + H​+ ( H2PO4 – 

      + Hệ đệm proteinat sẽ lấy đi H+ nhờ gốc NH2
b)

 

Cá nước ngọt

Cá nước mặn

SL nephron

Nhiều

Ít

KT cầu thận

Lớn

Nhỏ, hoặc ko có

KT nephron

Lớn

Nhỏ

Chiều dài ống thận

Ngắn

Dài

- Nguyên nhân: do cá xương nước ngọt phải thải nhiều nước. Thận thích nghi với việc tăng tốc độ lọc, còn cá nước mặn thận phải thích nnghi với việc thải ước chậm, hấp thu được nhiều nước.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

0,25                           


Câu 10 (2,0 điểm). ST - PT, SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
a) Vì sao trong suốt thời kì phụ nữ mang thai, nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt? Trình bày cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu?

b) Một nam thiếu niên bị tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức bình thường. Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát (mọc ria mép, giọng nói trầm,…) không? Giải thích.

	a)
-Ở thời kì mang thai: 3 tháng đầu nhau thai tiết HCG duy trì thể vàng (thể vàng tiết progesteron và estrogen); sau 3 tháng nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và estrogen. => Nồng độ 2 hoocmon này luôn cao, ức chế ngược tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết FSH và LH…..

- Cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu:

Trong thời kì mang thai (2 tháng đầu, nhau thai tiết HCG để duy trì sự tồn tại của thể vàng ( HCG có mặt trong nước tiểu trong hai tháng đầu.

Do đó có thể kiểm tra sự có mặt của HCG trong nước tiểu ở 2 tháng đầu ( Biết được có thai hay không.
b) 

- Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát  (mọc ria mép, giọng nói trầm,…)
- Giải thích:  Hocmon LH kích thích tế bào leydig  tiết testosteron – hocmon có vai trò quan trọng trong việc hình thành các đặc đặc điểm sinh dục thứ phát. Do tổn thương tuyến yên không làm ảnh hưởng nồng độ LH, nên thiếu niên này vẫn phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát ở tuổi trưởng thành.
	0,5

0,5

0,5

0,5




-------------------------------Hết----------------------------------

  Người ra đề

Ngô Thị Lương.
Số điện thoại: 0856635888








































